
 

 

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV THÁP MƯỜI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /BVTM Tháp Mười, ngày 08 tháng 4 năm 2024 

V/v thông báo mời chào giá  

Gói thầu Mua sắm đồ vải năm 2024 
 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-BVTM ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Bệnh 

viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười vè việc Mua sắm đồ vải năm 2024. 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười hiện đang có nhu cầu mua sắm 

vải để cấp cho viên chức, người lao động; đồ vải phục vụ thân nhân, bệnh nhân 

và đồ vải phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện. 

Bệnh viện ĐKKV Tháp Mười có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua 

sắm đồ vải năm 2024, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Nơi tiếp nhận: Trần Minh Khoa (Phòng Hành chính Quản trị) - Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Tháp Mười. 

- Số điện thoại: 0916.353.325 

- Email: benhvienthapmuoi@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Tiếp nhận báo giá qua e-mail, tiện ích chào giá trên mua sắm công. 

Đồng thời, gửi báo giá bản chính (bản giấy) về địa chỉ: 

- Trần Minh Khoa (Phòng Hành chính Quản trị) - Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Tháp Mười. 

- Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Khóm 2, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp 

Mười, Tỉnh Đồng Tháp. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 09 tháng 04 năm 2024 đến trước 

17h ngày 19 tháng 4 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 

4 năm 2024. 
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II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục mua sắm đồ vải năm 2024 (Danh mục kèm theo). 

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười. 

- Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Khóm 2, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp 

Mười, Tỉnh Đồng Tháp. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 01 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không. 

5. Các thông tin khác (nếu có): Không. 

Mẫu báo giá vui lòng làm đúng theo mẫu đính kèm. 

Công văn này thay thế Thông báo số: 21/TB-BVTM ngày 05/4/2024 của 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười về việc mời chào giá mua sắm đồ vải 

năm 2024. 

Trân trọng kính chào./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Website Bệnh viện ĐKKV Tháp Mười;  

- Trang Muasamcong.moh.gov.vn; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Diệp 



 

 

DANH MỤC  

MUA SẮM ĐỒ VẢI NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số:         /BVTM ngày 08 tháng 4 năm 2024) 

ĐVT: Đồng 

TT TÊN SẢN PHẨM Kích cỡ Màu sắc 
Chất liệu 

vải 
Đặc điểm kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

I. VẢI ÁO, QUẦN CHO VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG  

1 

Vải áo  nhân viên 

hành chính- thu 

ngân (Nam) 

Khổ vải 1.2m 

định mức: 

1,8m/xấp 

Màu sáng, 

nhạt 
Kate  

-Chất liệu vải: 

-Thành phần: (khối 

lượng, mật độ) 

-Độ bền màu giặt ở 

40oC (cấp): 

-Định tính và định 

lượng nguyên liệu 

% 

Các tiêu chuẩn ISO 

(nếu có) 

Xấp 79       

2 

Vải quần  hành 

chính, thu ngân 

(Nam) 

Khổ vải 1.6m 

định mức: 

1,1m/xấp 

Màu sậm 

Kaki 

không 

thun 

như trên Xấp 79       

3 

Vải áo nhân viên 

hành chính; thu 

ngân(Nữ) 

Khổ vải 1.2m 

định mức: 

1,5m/xấp 

Màu sáng, 

nhạt 
Kate như trên Xấp 80       



 

 

TT TÊN SẢN PHẨM Kích cỡ Màu sắc 
Chất liệu 

vải 
Đặc điểm kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

4 

Vải quần nhân viên 

hành chính; thu 

ngân(Nữ) 

Khổ vải 1.6m 

định mức: 

1,1m/xấp 

Màu sậm Kaki thun như trên Xấp 80       

5 Vải áo bảo vệ; tài xế 

Khổ vải 1.6m 

định mức: 

1,5m/xấp 

xanh hòa 

bình(đậm) 
Kate như trên Xấp 40       

6 
Vải áo Thiết bị; 

Điện nước 

Khổ vải 1.6m 

định mức: 

1,5m/xấp 

xanh đen Kate  như trên Xấp 20       

7 

Vải quần (Nam) bảo 

vệ, bảo trì; điện 

nước, tài xế 

Khổ vải 1.6m 

định mức: 

1,1m/xấp 

Xanh đen 

Kaki 

không 

thun 

như trên Xấp 60       

8 

Vải áo chuyên môn 

(Nam trình độ Đại 

học trở lên) 

Khổ vải 1.8m 

định mức: 

1,1m/xấp 

Trắng Kate  như trên Xấp 181       

9 

Vải Áo chuyên môn 

(Nữ trình độ Đại 

học trở lên) 

Khổ vải 1.6m 

định mức: 

1,8m/xấp 

Trắng Kate như trên Xấp 182       

10 

Vải áo chuyên môn 

Nam (Trung cấp, 

Cao đẳng) 

Khổ vải 1.6m 

định mức: 

1,5m/xấp 

Trắng Kate  như trên Xấp 104       



 

 

TT TÊN SẢN PHẨM Kích cỡ Màu sắc 
Chất liệu 

vải 
Đặc điểm kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

11 

Vải áo chuyên môn 

Nữ (Trung cấp, Cao 

đẳng) 

Khổ vải 1.6m 

định mức: 

1,5m/xấp 

Trắng Kate như trên Xấp 374       

12 
Vải quần chuyên 

môn 

Khổ vải 1.6m 

định mức: 

1,1m/xấp 

Trắng Kaki  như trên Xấp 841       

13 
Vải trang phục hộ lý 

(vải quần + vải áo) 

Khổ vải 1.6m 

định mức: 

2,3m/xấp 

xanh hòa bình Kate như trên Bộ 28       

II. ĐỒ VẢI MAY SẴN  

14 

Quần áo phẫu thuật 

viên và người làm 

việc tại trung tâm 

tiệt khuẩn 

XXL Xanh két Kate  như trên Bộ 100     

*  Áo:  Cổ  

trái  tim,  

chui đầu, 

ngắn tay, 

chiều dài 

áo ngang 

mông, phía 

trước có 3 

túi, có khuy 

cài biển tên 

trên ngực 

trái 

*Quần:lưng 

dây rút 



 

 

TT TÊN SẢN PHẨM Kích cỡ Màu sắc 
Chất liệu 

vải 
Đặc điểm kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

15 Áo thân nhân XXL vàng nhạt Kate  như trên cái 50       

16 Áo gối 45cm x 65cm Xanh ngọc Kate   cái 100       

17 Quần áo bệnh nhân  

Trẻ  em 4-5 

tuổi, 

 cân nặng 16-

18 kg 

Xanh lam Kate  như trên Bộ 20       

18 Khăn lau tay gây mê 30cm x 40cm xanh ngọc coton   cái 200       

19 Tấm trung (2 lớp) 1,3m x 1,5cm xanh két Kate   tấm 20       

20 Đồ mổ (mổ hở)         Bộ 20       

  

3 áo choàng dài 120cm xanh két 
Kate Ford    

        
Cột dây sau 

lưng 

1 tấm đại (2 lớp) 3m x 1,5m xanh két Kate Ford           

lỗ giữa 

30x15cm 

xung quanh 

dằn chỉ, 

10cm ra 

mỗi bên 

xung quanh 

lỗ độn 4 

lớp 

1 tấm trung (2 lớp) 1,3m x 1,5cm xanh két Kate Ford             

4 tấm săn nhỏ (2 

lớp) 
50cm x 60cm xanh két Kate Ford           

  

1 bao mâm 80 x 100 cm xanh két 

Kate Ford  

          

ngang 80 

dài 100 

(mở miệng 

bao) 

1 tấm trải mâm (2 70 x 80 cm xanh két Kate Ford            ngang 70 



 

 

TT TÊN SẢN PHẨM Kích cỡ Màu sắc 
Chất liệu 

vải 
Đặc điểm kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

lớp) dài 80 

3 khăn lau tay (khăn 

lông) 
40 x 30 cm Màu sáng nhạt coton dầy           

  

1 tấm gói (2 lớp) 1,4x1,8m xanh két Kate Ford              

21 Đồ mổ nội soi     Kate Ford    Bộ 20       

  

4 tấm trung (2 lớp) 1,4x1,8m xanh két Kate Ford              

3 áo choàng dài 120cm xanh két 
Kate Ford  

          
cột dây sau 

lưng 

3 khăn lau tay (khăn 

lông) 
40x30cm Màu sáng nhạt coton dầy           

  

1 tấm gói (2 lớp) 1,4mx1,8m xanh két Kate Ford              

 

Tổng cộng: 21 khoản 

 

*Lưu ý:  

-Giá đã bao gồm Thuế và tất cả các chi phí có liên quan. 

-Báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2024. 
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